
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00135313
Phạm Thái 
Bảo

28/08/1994 036094006358
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

2 HTV-00135314 Lê Minh Tân 19/01/1977 030077008418
Kỹ sư ngành Địa chất 
công trình - ĐKT

Khảo sát địa chất công trình III

3 HTV-00117985
Đặng Xuân 
Đăng

22/02/1985 017085000145
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

4 HTV-00135315 Lê Duy Hưng 02/08/1994 030094003229
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

5 HTV-00135316
Phan Thị 
Huyền Trang

02/07/1994 036194007305
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

6 HTV-00135317 Lê Lợi 20/10/1994 017352103
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

7 HTV-00135318
Đặng Đình 
Tuấn

22/11/1994 017204797
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

9 HTV-00106660 Hồ Thụy Vũ 25/10/1990 044090000897
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng, ngành 
cấp thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

10 HTV-00007286
Nguyễn Trung 
Thái

08/04/1980 049080000051
Kỹ sư điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

11 HTV-00079793
Bùi Lê Lan 
Phương

21/09/1994 285578329
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

12 HTV-00135320 Lê Quốc Liểu 01/03/1982 036082001782
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

13 HTV-00135321
Nguyễn Ngọc 
Hậu

01/04/1992 341695984
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

17 HTV-00033553
Trần Văn 
Đảm

06/08/1980 036080019984
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

20 HTV-00002806
Trần Hữu 
Long

03/03/1986 331472599
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Định giá xây dựng II

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường
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8 HTV-00135319
Trần Kiêm 
Bách

07/04/1992 095092000029
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

14 HTV-00007278
Hồ Thanh 
Tùng

05/10/1979 340928773

Kỹ sư Kỹ thuật điện – 
Điện tử

15 HTV-00075126
Mai Ngọc 
Quang

03/11/1992 272082508
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện- điện tử

16 HTV-00120217
Phạm Duy 
Hùng

20/05/1985 385302304

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

18 HTV-00072111
Trần Đình 
Duy

23/11/1994 052094003841

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Kỹ 
thuật kết cấu công 
trình)

19 HTV-00025884
Vũ Quang 
Thực

10/02/1989 038089021534

21 HTV-00007277
Phan Trọng 
Trường

28/04/1985 186349424
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt lạnh



22 HTV-00135322
Nguyễn Ngọc 
Minh

30/07/1987 331474287
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

23 HTV-00001789
Trần Thiên 
Tường

19/11/1983 381123901 Kỹ sư điện -điện tử Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình III

25 HTV-00084894 Lê Văn Công 29/01/1982 036082007092
Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng – ngành Kỹ thuật 
Nhiệt – Lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

26 HTV-00135323
Thân Văn 
Quế

20/02/1991 183868804
Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - 
bản đồ

Khảo sát địa hình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

28 HTV-00121780
Bùi Đức 
Phương

07/02/1986 017086001084
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ - ngành Xây 
dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

29 HTV-00135324
Trương Ngọc 
Giang

02/12/1980 001080028262

Kỹ sư Tự động hóa 
Thiết kế Cầu đường – 
ngành Xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

30 HTV-00135325
Nguyễn Thị 
Phương Thảo

02/06/1983 001183010382
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Công trình thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

III

31 HTV-00135326
Phạm Đức 
Hiệp

19/03/1981 001081037932
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Thủy nông – Cải tạo 
đất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

III

32 HTV-00135327 Tạ Đăng Tiến 01/05/1972 001072027785
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

III

33 HTV-00135328
Thế Minh 
Khoa

21/03/1983 001083060548
Kỹ sư ngành Địa chất 
công trình - ĐKT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

III

34 HTV-00135329
Trần Đức 
Nam

25/07/1981 036081003093
Kỹ sư thiết bị điện và 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

35 HTV-00005878
Nguyễn Văn 
Sỹ

01/12/1984 040084000156 Kỹ sư Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

38 HTV-00135330
Đặng Thu 
Thủy

15/06/1970 022458006 Kỹ sư Cơ khí Thiết kế cơ - điện công trình II

39 HTV-00135331
Đặng Văn 
Tỉnh

07/05/1977 201266116
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước 
– thoát nước

II

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

24 HTV-00105900
Phan Thành 
Công

15/05/1990 215100468

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

27 HTV-00124242
Trần Minh 
Quân

30/12/1996 017447397
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

36 HTV-00067994 Cao Văn Tú 02/02/1994 031094008748

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

37 HTV-00016076
Lương Đức 
Bình

15/03/1990 031672427
Kỹ sư Kỹ thuật Địa 
chất

40 HTV-00135332
Văn Công 
Hoanh

12/02/1988 049088015739



41 HTV-00135333
Trần Hoài 
Nam

30/09/1978 042078000443
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

42 HTV-00135334
Bùi Văn 
Lưỡng

31/08/1986 211899103 Kỹ sư Kỹ thuật Điện Thiết kế cơ - điện công trình II

43 HTV-00135335 Trần Vũ Nam 03/03/1977 C8123659
Kỹ sư thủy lợi ngành 
kinh tế thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

44 HTV-00135336 Lê Danh Lợi 17/05/1980 201866606
Kỹ sư thủy lợi ngành 
công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

46 HTV-00135338
Lê Bá Khánh 
Trình

20/08/1983 025798960
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

47 HTV-00130906
Trịnh Minh 
Thanh

13/11/1987 201520610
Kỹ sư Công nghệ - 
ngành Công nghệ nhiệt 
– Điện lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

49 HTV-00102966
Nguyễn Đức 
Nghĩa

01/12/1993 205665258
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước 
– thoát nước

II

51 HTV-00135341
Ngô Xuân 
Huy

19/03/1969 024800306
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

52 HTV-00135342
Nguyễn 
Hoàng Vũ

14/05/1979 191413451
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

53 HTV-00135343
Phạm Tuấn 
Nam

13/07/1993 079093026577
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

54 HTV-00135344
Dương Phước 
Lộc

15/04/1991 205590975
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

55 HTV-00052079
Phan Thị Thu 
Hằng

30/12/1981 062181004981
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

57 HTV-00135346
Phạm Thanh 
Tịnh

20/12/1957 201377983
Kỹ sư Trắc địa công 
trình

Khảo sát địa hình II

58 HTV-00132195
Nguyễn Tam 
Phương

30/10/1975 206135837
Kỹ sư xây dựng Cầu – 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

59 HTV-00135347
PhẠm Thế 
Vĩnh

10/04/1986 205222573
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

60 HTV-00135348
Trần Dương 
Đích Tôn

08/07/1995 025274318
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

61 HTV-00135349
Trần Anh 
Dũng

15/10/1971 042071000434
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều)

II

62 HTV-00135350
Ngô Thành 
Nhạn

10/07/1963 072063003800
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(thủy lợi, đê điều)

II

Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
điện, Điện tử

45 HTV-00135337
Tô Hoàng 
Minh

06/11/1975 201300579
Kỹ sư kỹ xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

48 HTV-00135339
Trần Anh 
Khoa

14/07/1985 092085003884

Kỹ sư xây dựng ngành 
xây dựng cầu đường

50 HTV-00135340
Ngô Huyền 
Huynh

25/11/1994 312233717
Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật môi 
trường

56 HTV-00135345
Nguyễn Xuân 
Toản

29/12/1967 201403254



63 HTV-00135351
Thái Khắc 
Sơn

25/08/1972 040072000136
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Thủy nông và cải tạo 
đất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

III

64 HTV-00092153
Nguyễn 
Quang Sơn

28/10/1972 038072012923
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Công trình thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

II

65 HTV-00059959
Trần Đinh 
Hồng Quân

02/09/1991 205619456
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

66 HTV-00135352
Nguyễn Thị 
Thanh Quý

07/03/1993 261345572
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

67 HTV-00135353
Nguyễn Văn 
Còn

25/07/1993 077093001360
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

68 HTV-00135354
Lê Thanh 
Toàn

21/03/1993 230847660
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

69 HTV-00135355
Nguyễn Tiến 
Chiến

11/06/1992 030092006948
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

70 HTV-00057398
Phan Văn 
Hoài

29/03/1989 066089000255
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

71 HTV-00135356
Trần Hữu 
Vinh

18/11/1991 186887908

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

72 HTV-00135357
Phạm Viết 
Ngọc Sơn

04/10/1992 212754491
Kỹ sư ngành Xây dựng 
dân dụng & Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

73 HTV-00135358
Nguyễn Tấn 
Hùng

20/12/1992 080092001486
Kỹ sư Xây dựng- Xây 
dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

74 HTV-00135359
Nguyễn Văn 
Phúc

21/09/1992 187179515
Kỹ sư ngành Xây dựng 
dân dụng & Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

75 HTV-00135360
Nguyễn Trần 
Trí

13/03/1991 201628231
Kỹ sư ngành Xây dựng 
dân dụng & Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

76 HTV-00135361 Phạm Lực 30/12/1994 205667237
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

77 HTV-00135362
Hoàng Phước 
Bình

10/06/1987 C7345165
Kỹ sư ngành Xây dựng 
Dân dụng & Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

78 HTV-00135363 Đặng Phương 16/04/1989 230673866
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

79 HTV-00120896
Nguyễn Văn 
Tuấn

20/02/1987 038087015222 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

80 HTV-00135364 Bùi Văn Đạt 02/02/1991 087091000145
Kỹ sư ngành xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II


